Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Đánh giá theo phương phápđạt/không đạt

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ


	Nêu rõ ràng và đầy đủ tính hiệu quả của công việc cung cấp dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế về: Số lượng nhân viên,  thời gian làm việc, bao gồm: 

A. KHU NHÀ A 

- Khoa Khám bệnh

- Khoa chẩn đoán hình ảnh – thăm dò chức năng

 - Khoa Hồi sức tích cự chống độc (trực 24/24), lau sàn và thu gom rác 3 lần/ngày; làm sạch mỗi ca bệnh/mỗi trường hợp; làm sách chất tiết, chất thải ngay khi có yêu cầu đảm báo có mặt 24/24 khi có nhu cầu.

- Khoa vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

- Khu xét nghiệm (lầu 1), Khu hành chánh, (lầu 1)

- Khoa Châm cứu dưỡng sinh (lầu 1)

- Phòng phẫu thuật

- Hội trường 200 chỗ

B. KHU NHÀ B (05 TẦNG)

- Khu vực sảnh trước Khoa Dược, thang máy, cầu thang bộ giữa, lối đi, Khoa Dược, Kho Dược. Khoa các phòng khoa dinh dưỡng. Các kho: Bệnh án, văn thư, kế toán (vệ sinh khi có yêu cầu)

- Đảm bảo luôn có 01 nhân sự 24/24 cho Khoa nội tổng hợp.

- Khoa Nội Tổng hợp 1 (vệ sinh, dọn dẹp nguyên tầng, kể cả cầu thang bộ, thang máy), có 50 giường bệnh; Bệnh nhân và người nhà đông tần suất bệnh nhân qua lại nhiều

- Khoa Nội Tổng hợp 2 (vệ sinh, dọn dẹp nguyên tầng, kể cả cầu thang bộ, thang máy), có 50 giường bệnh; Bệnh nhân và người nhà đông tần suất bệnh nhân qua lại nhiều

- Khoa Nội Tổng hợp 3 (vệ sinh, dọn dẹp nguyên tầng, kể cả cầu thang bộ, thang máy), có 50 giường bệnh; Bệnh nhân và người nhà đông tần suất bệnh nhân qua lại nhiều

- Khoa Ngoại Tổng hợp

C. TỔ ĐỊNH KỲ

- Tổ định kỳ chà sàn, lau cửa kính trong và ngoài bệnh viện

- Quét dọn khu vực nhà xe nhân viên, bệnh nhân; Thu gom vận chuyễn rác, phát đồ bệnh nhân (hàng ngày)

D. QUẢN LÝ CHUNG (GIÁM SÁT)

Toàn bệnh viện

E. KHU ĐẠI THỂ

- Vệ sinh nhà tang lễ

- Nhà tiệt trùng, giặt ủi
	Đạt



	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu
	Không đạt

	2. Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc quy định tại Mục 1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ
	2.1. Tính chất và phạm vi công việc: Nêu rõ ràng và đầy đủ mức độ hiểu biết về tính chất công việc vệ sinh công nghiệp 
2.2. Phạm vi cung cấp dịch vụ: Đề xuất phạm vi cung cấp dịch vụ đầy đủ và đáp ứng phạm vi cung cấp dịch vụ, theo yêu cầu của E-HSMT.
2.3. Yêu cầu chung về kỹ thuật: Trình bày chi tiết, rõ ràng đáp ứng với yêu cầu chung thực tế tại bệnh viện.
2.4. Khu vực và đối tượng làm sạch: Trình bày chi tiết, rõ ràng.
2.5. Kỹ thuật chi tiết vệ sinh từng khu vực: Trình bày chi tiết, rõ ràng.

2.6. Kỹ thuật chi tiết công việc vệ sinh: Trình bày chi tiết, rõ ràng .

2.7. Quy trình làm sạch: Trình bày chi tiết, rõ ràng.

2.8. Yêu cầu về hóa chất và dụng cụ làm việc sinh: Trình bày chi tiết, rõ ràng .

2.9. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện gồm:

 - Trình bày chi tiết, rõ ràng về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện.
- Giải pháp tổ chức thực hiện, phương pháp, kế hoạch cung cấp dịch vụ đảm bảo chất lượng, vệ sinh theo quy định và phù hợp cho từng khu vực khoa, phòng của bệnh viện, có mô tả vị trí khoa phòng, mô tả chi tiết bằng lược đồ (Hình ảnh cụ thể và thực tế) quy trình vệ sinh cho tất cả các khoa, phòng tại bệnh viện theo yêu cầu tại Mục 3 Chương V của E-HSMT
2.10. Giải pháp về an toàn lao động và PCCC: Trình bày chi tiết, rõ ràng.

2.11. Kế hoạch triển khai gồm: 

- Có kế hoạch triển khai các công việc của gói thầu một cách khoa học, hợp lý, trình bày một cách rõ ràng chi tiết về từng mốc thời gian cho từng nhiệm vụ và đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

- Có trình bày đầy đủ các hạng mục công việc theo tính chất công việc của gói thầu và yêu cầu kỹ thuật của gói thầu theo E-HSMT.
- Nhà thầu trình bày các nguyên tắc, phương pháp thực hiện, trình tự thực hiện, quy trình thực hiện đảm bảo đúng các tiêu chuẩn chất lượng công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phù hợp với đặc thù về tính chất  vệ sinh cho từng đối tượng làm sạch khu vực khoa, phòng  tại bệnh viện một cách hợp lý, phù hợp với đặc thù của từng khu

- Có lịch dự kiến từng mốc thời gian thực hiện phù hợp với từng nội dung công việc tại từng vị trí làm sạch của tất cả khoa, phòng tại bệnh viện một cách hợp lý, phù hợp với đặc thù của từng khu vực khoa, phòng và đáp ứng yêu cầu theo E-HSMT
- Bảng mô tả theo chi tiết công việc vệ sinh theo yêu cầu có đầy đủ các nội dung như sau: nhân viện thực hiện, tần suất làm sạch, thời gian làm việc, hóa chất, Màu tải lau/khăn lau, phân tầng nguy cơ (sử dụng cho từng khư vực vô khuẩn, khu vực lây nhiễm cao, lây nhiễm trung bình, lây nhiễm thấp, khu vực công cộng bên trong và khu vực công cộng bên ngoài theo quy định của Bộ Y Tế) cho từng khu vực Khoa, Phòng  tại bệnh viện một cách hợp lý, phù hợp với đặc thù của từng khu vực khoa, phòng và đáp ứng yêu cầu theo E-HSMT.

2.11. Bố trí nhân sự gồm:

Bố trí nhân sự chi tiết phù hợp với các hạng mục công việc và kế hoạch thực hiện, đáp ứng tiêu chí sau:

Có sơ đồ bố trí nhân lực

- Có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí hoặc từng nhóm nhân sự thực hiện.

- Có bảng mô tả chi tiết công việc và tần suất làm việc cho từng vị trí làm sạch của tất cả khoa, phòng tại bệnh viện một cách hợp lý, phù hợp với đặc thù của từng khu vực khoa, phòng và đáp ứng yêu cầu theo E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu
	Không đạt

	3. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ quy định tại Mục 1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ

	3.1. Đề xuất kế hoạch, cụ thể:

Đề xuất kế hoạch và thời gian chi tiết trong ngày về các công việc. Kế hoạch và thời gian phải logic.
3.2. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ: Có bảng đề xuất bố trí nhân sự, từng ca trực, theo nhu cầu của bệnh viện và KSNK (kể cả ngày thứ 7, CN và các ngày lễ) hợp lý và khả thi
3.3. Giải pháp và phương pháp luận: Cung cấp Bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu nêu tại cuối Chương V của E-HSMT. Có phương án/ kế hoạch chi tiết cho từng khu vực khoa, phòng thực hiện chất lượng việc cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện
3.4. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động: Có phương án/ kế hoạch tập huấn cho nhân viên thực hiện chất lượng việc cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện: Có phương án/ kế hoạch tập huấn cho nhân viên thực hiện chất lượng việc cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện
3.5. Nhà thầu trình bày về kế hoạch  phối hợp với bệnh viện ứng phó sự cố môi trường áp dụng cho từng vị trí làm sạch của tất cả khoa, phòng tại bệnh viện một cách hợp lý, phù hợp với đặc thù của từng khu vực khoa, phòng và đáp ứng yêu cầu theo E-HSMT và theo quy định hiện hành.

3.6. Khả năng luân chuyển nhân sự: Có cam kết: “Có số điện thoại của nhân sự tiếp nhận xử lý công việc tại Bệnh viện 24/24h và cử cán bộ tham dự đoàn kiểm tra (khi cần), công nhân làm việc tại phòng (khoa) không đáp ứng công việc hoặc sau mỗi 2 tháng khi đánh giá hoàn thành công việc thấp < 85% thì nhà thầu phải bố trí làm việc nơi khác, nếu sau 3 tháng vẫn tái diễn hoặc vi phạm Quy định của Bệnh viện thì Nhà thầu phải bố trí nghỉ làm việc trong Bệnh viện”.
3.7. Cam kết nhân sự: 

Nhà thầu cam kết:

- Nhân viên vệ sinh thực hiện đúng các quy định, quy trình kỹ thuật vệ sinh của bệnh viện.

- Nhân viên vệ sinh có đủ trang bị phòng hộ cá nhân.

- Số lượng cán bộ quản lý và nhân viên vệ sinh huy động thực  hiện gói thầu phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và duy trì trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng (trường  hợp  thay  đổi  nhân  sự phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư).
- Nhà thầu tham gia đầy đủ các lại bảo hiểm theo quy định cho người lao động.

Nhà thầu cam kết tất cả nhân viên đề xuất trong E-HSDT sẽ tham gia thực hiện đầy đủ khi trúng thầu.
3.8. Quy trình làm sạch

Nhà thầu phải xây dựng các quy trình làm sạch cho từng khu vực, khoa/ phòng tại Bệnh viện.

Mô tả chi tiết bằng lược đồ (kèm theo hình ảnh) cho từng khu vực, khoa/ phòng tại Bệnh viện.

Có biểu đồ, thuyết minh việc phối hợp công tác giữa các công đoạn làm sạch, thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải y tế cho từng khu vực khoa, phòng (kèm theo hình ảnh và thời gian thực tế tại Bệnh viện)
	Đạt

	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu
	Không đạt

	4. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện

	4.1. Hệ thống quản lý chất lượng: Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn về lĩnh vực hoạt động “Quản lý chất lượng bệnh viện cho hoạt động giám sát và cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp” còn hiệu lực.
4.2. Hệ thống quản lý môi trường: Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường đạt tiêu chuẩn về lĩnh vực hoạt động “Quản lý chất lượng bệnh viện cho hoạt động giám sát và cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp” còn hiệu lực.
4.3. Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp: Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp về lĩnh vực   hoạt động “Quản lý chất lượng bệnh viện cho hoạt động giám sát và cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp” còn hiệu lực

4.4. 5S về lĩnh vực hoạt động giám sát và cung cấp dịch vụ vệ sinh của Bệnh viện: Nhà thầu phải có giấy chứng nhận phương pháp 5S (sàng lọc; sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẳn sàng) áp dụng “Giám sát và cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho bệnh viện” còn hiệu lực 
	Đạt

	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu
	Không đạt

	5. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ quy định tại Mục 1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ
	5.1. Đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ: Đáp ứng tất cả các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ 

5.2. Nhân viên vệ sinh: ≥ 18 người, trong đó an toàn hóa chất có tối thiểu 05 người. Nhân viên vệ sinh dự phòng ≥ 10 người
Nhân sự đề xuất phải đảm bảo theo quy định về độ tuổi lao động của Luật lao động. Hợp đồng lao động (Bên mời thầu không xét đến hợp đồng nhưng nhà thầu phải chịu trách nhiệm với người lao động)
+ Nam: Từ 18 – 62 tuổi;

+ Nữ: Từ 18 – 58 tuổi.
* Tài liệu đính kèm và còn hạn sử dụng theo quy định:

- Danh sách, hóa đơn hoặc phiếu thu và giấy chứng nhận tương ứng kèm theo trong E-HSDT đơn vị cấp GCN có mã đào tạo của Bộ Y tế hoặc Sở Y Tế cấp hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp (đính kèm tài liệu chứng minh đơn vị có mã đào tạo cấp giấy chứng chỉ/chứng nhận theo quy định)
- CCCD

- Giấy chứng nhận nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp.

- Kiến thức sử dụng thành thạo các phương tiện phòng hộ cá nhân khi thực hiện vệ sinh trong bệnh viện

- Giấy chứng nhận công tác vệ sinh chống nhiễm khuẩn và Phân loại rác Bệnh viện;

- Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học quản lý chất thải y tế;

- Giấy chứng nhận: Qui tắc ứng xử theo qui định ngành y tế.

- Thẻ huấn luyện ATLĐ – vệ sinh lao động.

- Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH 

5.3. Dụng cụ (vật tư), hóa chất và trang bị đồ bảo hộ lao động: 

Nhà thầu phải có bảng liệt kê và cam kết cung cấp đúng và đầy đủ theo yêu cầu về “Dụng cụ (vật tư), hóa chất và trang bị đồ bảo hộ lao động theo nhu cầu sử dụng phục vụ việc hỗ trợ dịch vụ” tại Mục 3 Chương V của E-HSMT.

- Xà Phòng ;

- Javen;

- Hóa chất bồn cầu ;

- Hóa chất diệt khuẩn Viên sủi tẩy trùng ;

- Hóa chất diệt khuẩn ;

- Hóa chất lau sàn ;

- Hóa chất lau kính.

- Hóa chất xịt tạo mùi thơm 

- Hóa chất tẩy Inox 

* Tài liệu đính kèm

- Các Hóa chất mà nhà thầu tham dự gói thầu này phải được kiểm nghiệm tính năng diệt khuẩn tại Viện Pasteur và kiểm nghiệm hóa lý tại cơ quan có chức năng đính kèm hóa đơn thanh toán và phiếu kết quả kiểm nghiệm của từng loại hoá chất để chứng minh).

- Tài liệu chứng minh nhà thầu đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt khuẩn bằng hóa chất diệt khuẩn trong lĩnh vực Y Tế được cơ quan có chức năng đánh giá.
Ghi chú: Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu thì Nhà thầu phải đối chiếu Bản gốc hoặc bản chính tất cả tài liệu theo yêu cầu của E-HSMT. 
	Đạt

	
	Không đáp ứng đầy đủ yêu cầu
	Không đạt

	6. Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Thời gian thực hiện dịch vụ 14 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Đạt

	
	Thời gian thực hiện dịch vụ < 14 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	Không đạt

	7. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động quy định tại Mục 1. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ
	- Nêu giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện dịch vụ.

- Nêu giải pháp đảm bảo PCCC trong quá trình thực hiện dịch vụ

- Nêu giải pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thực hiện dịch vụ
	Đạt

	
	Không có hoặc có nhưng không đúng và đầy đủ theo yêu cầu
	Không đạt

	8. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì
	Có thuyết minh
	Đạt

	
	Không có thuyết minh
	Không đạt

	9. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

	9.1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà thầu

Cam kết đầy đủ và trung thực tại Điểm a, b, c, d, đ,e tại Khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

9.2. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu và chất lượng hàng hóa đã được sử dụng

Cam kết đầy đủ và trung thực các nội dung sau:
9.2.1. Trừ trường hợp nhà thầu đồng thời được xếp thứ nhất ở nhiều gói thầu hoặc do bất khả kháng, nhà thầu bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu khi thực hiện các hành vi sau:

a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu;

b) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định này;

c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định này;

d) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng.

đ) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

e) Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu;

g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng;

h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn;

9.2.2. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu gồm:

a) Tiến độ thực hiện hợp đồng;

b) Chất lượng hàng hóa, dịch vụ, công trình, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan;

c) Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng và lý do;

d) Không bị tịch thu bảo lãnh khi tham gia dự thầu;

e) Sử dụng tài liệu bất hợp pháp trong hồ sơ dự thầu;
	Đạt

	
	Không cam kết các yêu cầu trên hoặc có cam kết nhưng không đầy đủ và không trung thực.
	Không đạt

	10. Các yếu tố cần thiết khác

	- Nhà thầu phải có cam kết khi trúng thầu phải bố trí đầy đủ nhân sự, thiết bị theo đúng E-HSDT. Trường hợp có thay đổi thì thiết bị, nhân sự phải đầy đủ theo E-HSMT và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư

- Thời gian thực hiện dịch vụ theo đúng E-HSDT
	Đạt

	
	Không có cam kết
	Không đạt



Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

